
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

18/07/2023 Chỉ số VN-Index có phiên tăng thứ 8 liên tiếp 

 

Diễn biến thị trường trong phiên 

Rating VNI HNI UPCOM 

Điểm 1,174.09 230.96 87.02 

% ngày 0.08% 0.00% 0.24% 

% tuần 1.94% 0.76% 1.40% 

% tháng 5.28% 1.10% 2.84% 

% năm -0.20% -18.86% -0.50% 

GTGD (Tỷ VND)     

Trong 
ngày 

9,763 1,044 442 

TB 1 tuần 17,903 2,047 1,053 

TB 1 
tháng 

16,799 1,837 1,084 

Khối ngoại (Tỷ VND)     
Mua 1,490.12 54.85 16.48 

Bán 1,093.00 9.10 22.57 

Giá trị 
ròng 

397.12 45.75 -6.09 

Độ rộng TT     
Mã Tăng 138 85 149 

Mã Giảm 305 104 107 

Không 
Đổi 

56 73 84 

Chỉ số chính     
P/E 13.88 18.93 13.88 

Vốn hóa 
TT 4,711 289 1,080 
(ngàn tỷ) 

LS Cổ tức 5.21% 2.92% 6.05% 

                                             Nguồn: Bloomberg – YSVN 
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Chỉ số VN-Index mở rộng đà tăng sang phiên thứ 8 liên tiếp của chỉ số này 

với mức tăng 0.08% dừng tại 1174.09 điểm, chỉ số HNX-Index và Upcom-

Index cùng chiều tăng nhưng mức tăng không đáng kể. Giá trị giao dịch 

khớp lệnh đạt 16,966 tỷ đồng trên cả 3 sàn. 

Mặc dù tăng điểm nhưng sắc đó chiếm ưu thế và nhóm vốn hóa lớn có sự 

phân hóa trở lại với chỉ số VN30-Index đóng cửa tăng 0.19%. Nhóm Ngân 

hàng có sự khởi sắc tại BID, TCB, STB, VPB, TPB, SHB tăng từ 1-4% trong 

khi VCB giảm nhẹ. Ngoài ra, NVL (-2%), PDR (-1.3%), MWG (-1.2%), PLX 

(-1%) đóng cửa trong sắc đỏ.  

Các cổ phiếu có dòng tiền tham gia gần đây như HDC, NLG, POM, IMP, 

DHG tiếp tục diễn biến tích cực trong phiên hôm nay.  

Khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp với giá trị 433 tỷ đồng 

toàn thị trường trong đó VNM (176 tỷ), VHM (73 tỷ), HCM (43 tỷ) là các mã 

dẫn đầu ở chiều mua ròng. Ở chiều ngược lại, VPB (62 tỷ), TPB (50 tỷ), 

DGC (40 tỷ) bị bán ròng khá nhất. 

  

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN 

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp 

và chỉ số VN-Index có thể sẽ hướng về vùng kháng cự 1,190 – 1,200 điểm 

trong vài phiên tới. Đồng thời, nhóm cổ phiếu bất động sản có thể sẽ dẫn 

dắt đà tăng của thị trường trong ngắn hạn, nhưng dòng tiền đang suy yếu 

điều này có thấy dòng tiền đang chủ yếu tập trung ở một vài nhóm cổ phiếu, 

độ rộng thị trường không còn quá tích cực như trong giai đoạn trước khi thị 

trường đang tăng về gần vùng kháng cự mạnh. Tuy vậy, các nhà đầu tư 

vẫn đang lạc quan với diễn biến thị trường hiện tại. 

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, 

chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ 

danh mục hiện tại và có thể xem xét mua mới với tỷ trọng thấp. 

Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/ 
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BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 
Diễn biến thị trường của chỉ số VN-Index 

 
   Diễn biến thị trường của chỉ số HNX-Index 

 

Chỉ số  
Xu hướng 

ngắn hạn  
Xu hướng 
trung hạn  

Mức 
kháng cự 

1  

Mức 
kháng cự 

2  

Mức hỗ 
trợ 1  

Mức hỗ 
trợ 2  

Chỉ số VN-Index  TĂNG TĂNG 1110 1130 870 800 

Chỉ số HNX-Index  TĂNG TĂNG 197 210 189 160 

Chỉ số VN30  TĂNG TĂNG 1120 1140 980 960 

Chỉ số VNMidcaps  TĂNG TĂNG 1,030 1200 963 900 

Chỉ số 

VNSmallcaps  
TĂNG TĂNG 1000 1150 804 750 

 
 



 

 

Sàn GDCK TPHCM (HSX)  Sàn GDCK Hà Nội (HSX)   Sàn GDCK UPCoM (UPCoM) 

  Điểm Chg%    Điểm Chg%     Điểm Chg% 

VNI 1174.09 0.08%  HNI 230.96 0.00%   UPCoM 87.02 0.24% 

VN30 1166.82 0.19%  HN30 448.13 -0.67%         

VN Mid 1573.58 0.27%  
VNX 
AllSh 

1148.58 0.18%         

VN Small 1388.53 -0.35%                

         

GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
   GDKN 

GTGD (tỷ 
VND) 

    GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
  

Mua 1490.12    Mua 54.85     Mua 16.48   

Bán 1093    Bán 9.10     Bán 22.57   

GT ròng 397.12    GT ròng 45.75     GT ròng -6.09   

         

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%   

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

POM 550 6.96%  IVS 1000 9.52%   MVC 1048 13.97% 

APG 550 6.94%  IDJ 300 5.36%   BMS 783 7.32% 

IMP 4300 6.88%  LAS 600 4.84%   G36 480 4.80% 

HDC 2350 6.86%  L18 1500 4.11%   ABI 1767 4.66% 

TNC 4000 6.67%  PVI 1900 3.81%   ABW 333 2.87% 

         

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND 
Chg%   

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

RAL -6800 -5.87%  GKM -3000 -7.69%   SKV -1493 -4.33% 

DC4 -400 -3.70%  LIG -200 -3.51%   DSC -909 -3.58% 

EVG -230 -3.43%  NRC -200 -2.99%   TCI -319 -2.85% 

DRH -230 -3.13%  TIG -300 -2.48%   DGT -166 -1.98% 

SMC -450 -3.07%  CEO -500 -2.39%   SBS -158 -1.90% 

*GTVH > 500 tỷ đồng, GTDG >1.5 tỷ đồng        

GTVH cao 
nhất 

Tỷ đồng    
GTVH  
cao nhất 

Tỷ đồng     
GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng   

VCB 495,968    PVS 16,633     ACV 177,132   

VHM 256,908    IDC 14,520     VGI 79,927   

BID 233,704    THD 13,860     MCH 57,198   

VIC 201,757    KSF 11,970     BSR 56,311   

GAS 189,481    SHS 11,953     VEA 49,681   

         

KLGD 
nhiều nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày  
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày   
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày 

VPB 44,448,003 16,523,509  CEO 14,757,765 7,945,810   BSR 5,235,750 8,877,222 

DIG 32,317,000 23,583,339  SHS 13,019,921 21,181,577   C4G 3,587,116 3,645,891 

NVL 28,458,000 33,248,736  HUT 7,047,705 3,645,159   SBS 3,195,110 3,427,330 

SHB 27,176,300 21,110,053  MBG 5,997,340 1,527,055   G36 2,501,623 1,043,365 

TPB 24,802,601 4,043,206  IDJ 5,284,356 6,003,435   OIL 2,120,843 1,602,677 

      

  Nguồn: BloomBerg & YSVN     

 
 
 
 
 
  



 

 

 
DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CÁC NHÓM NGÀNH  

 
 

 
Nguồn: FiinPro – YSVN 
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Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh

Lâm nghiệp và Giấy

Nước & Khí đốt

Dược phẩm



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
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UPCOM

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

VNM 185,756 VPB 62,546 

VHM 73,115 TPB 49,358 

HCM 43,350 DGC 40,152 

VIC 39,448 HSG 24,001 

VRE 38,955 BID 17,071 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HSX 

 
 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

SHS 20,862 IVS 3,320 

TNG 9,219 PVC 989 

PVI 7,852 NVB 714 

CEO 6,319 HAT 492 

PVS 3,187 NBC 380 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HNX 

 
 
 

 
 

 

Mã CK 
Giá trị mua 

ròng (tr. 
VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

LTG 2,388 VEA 10,196 

BSR 1,828 ABI 1,880 

VGT 1,371 QNS 999 

VTP 981 PGB 577 

VGG 720 MCM 391 
     

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn UPCoM 

 
Nguồn: FiinPro – YSVN 



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH  
  

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

VPB 73,309 VSC 23,100 

VNM 42,326 BCM 21,066 

TPB 18,969 DBC 18,997 

CTG 13,089 TCB 9,918 

STB 12,921 FUEVFVND 8,754 

   
 

Top 5 các mã đạt GDTD lớn nhất trên HSX 
 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

IDC 222.50 SHS 1,330 

PLC 188.00 PVC 1,178.0 

    TAR 534.0 

        

        

 Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên HNX 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

    C4G 1,240 

    VGG 106 

        

        

        

 
Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên UPCoM 
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CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
 

 
 

Nguồn: FiinPro – YSVN 
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Dữ liệu thị trường các quốc gia trong khu vực  

Nguồn: BloomBerg & YSVN, 2014 
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Diễn biến các thị trường trong khu vực

SET Index (ThaiLand) JCI Index (Indonesia)

PCOMP Index (Philippines) VNINDEX (VietNam)

 Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam 

P/B  1.4x 1.9x 1.6x 1.7x 

P/E  20.4x 14.8x 13.6x 15.5x 

ROE % 8.20 11.65 10.89 12.82 

ROA % 2.13 3.30 2.39 2.03 

Vốn hóa 
Tỷ 

USD 
518.60 639.36 163.96 191.74 

GTGD 
Tỷ 

USD 
0.90 0.55 0.04 0.60 

LS cổ 
tức 

% 3.26 4.13 2.58 1.65 
0.0x

5.0x

10.0x

15.0x

20.0x

25.0x

P/B P/E ROE ROA

SET Index Thái Lan JCI Index Indonesia

PCOMP Index Philippines VNINDEX Index Việt Nam



 

 

  

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Phòng phân tích khối khách hàng cá nhân 
+84 28 3622 6868 ext 3826  
research.re@yuanta.com.vn 
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